
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TỔNG SỐ 587,800 587,800 5,000 300 0 235,900 75,000 3,000 35,000 0 20,000 15,000 123,800 48,000 0 23,800 3,000 0 0

1 Thành phố Điện Biên Phủ 290,000 290,000 4,000 200 116,000 38,400 2,700 22,000 8,400 850 55,000 32,400 10,000 50

2 Huyện Điện Biên 120,000 120,000 34,000 18,500 200 4,600 5,500 5,400 38,000 7,500 3,500 2,800

3 Huyện Tuần Giáo 54,000 54,000 1,000 21,300 5,200 80 2,220 1,300 2,700 15,000 3,000 2,100 100

4 Huyện Mường Ảng 20,200 20,200 6,400 3,000 1,800 1,000 300 6,000 150 1,500 50

5 Huyện Tủa Chùa 13,500 13,500 6,000 1,800 1,150 600 650 1,000 800 1,500

6 Huyện Mường Chà 43,000 43,000 100 26,100 2,200 600 900 4,600 5,000 2,300 1,200

7 Huyện Mường Nhé 10,000 10,000 5,600 1,600 700 500 100 500 1,000

8 Huyện Nậm Pồ 11,000 11,000 4,900 1,500 550 400 100 2,500 50 1,000

9 Thị xã Mường Lay 7,800 7,800 3,100 1,100 600 400 1,000 600 1,000

10 Huyện Điện Biên Đông 18,300 18,300 12,500 1,700 20 780 1,000 300 300 700 1,000

10.Thu 

cấp quyền 

khai thác 

khoáng 

sản

11.Thu 

tiền sử 

dụng đất
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9.Thu phí và 

lệ phí 

7. Thuế thu 

nhập cá 

nhân

8.Thuế bảo 

vệ môi 

trường

STT Tên đơn vị

Tổng thu 

NSNN trên 

địa bàn

I- Thu nội 

địa

1. Thu từ 

khu vực 

DNNN do 

trung ương 

quản lý

2. Thu từ 

khu vực 

DNNN do 

địa phương 

quản lý

Bao gồm 

16.Thu xổ 

số kiến 

thiết

3.Thu 

từ 

doanh 

nghiệp 

có vốn 

đầu tư 

nước 

ngoài

4.Thu từ 

khu vực 

CTN ngoài 

quốc doanh

5. Lệ phí 

trước bạ

II- Thu từ 

hoạt động 

xuất nhập 

khẩu

12.Thu 

tiền cho 

thuê đất, 

thuê mặt 

nước

13.Thu 

tiền cho 

thuê nhà, 

bán nhà 

thuộc sở 

hữu NN

14.Thu 

khác ngân 

sách

15.Thu từ 

quỹ đất 

công ích 

và thu hoa 

lợi công 

sản

6.Thuế sử 

dụng đất phi 

nông 

nghiệp/nhà 

đất


